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ĐỀ ÁN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN HUYỆN NÚI THÀNH

 ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ĐẶT VẤN ĐỀ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12  năm 2016, kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI về Đề án phát triển Thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ngành thủy sản huyện từng bước có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu đáng kể. Song vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay, nhất là khi Việt Nam đang tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực tế hoạt động của ngành thủy sản trong thời gian qua còn nhiều vấn đề cấp bách cần được đánh giá rút kinh nghiệm, nhằm điều chỉnh, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ của ngành trong thời gian đến cho phù hợp với đặc điểm tình hình mới của đất nước nói chung và huyện nhà nói riêng.

Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan và thực tế trên, để phát huy lợi thế và tiềm năng của ngành thủy sản trên địa bàn huyện, UBND huyện Núi Thành xây dựng Đề án Phát triển kinh tế thuỷ sản huyện Núi Thành đến 2025, định hướng đến năm 2030”.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.

- Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ Về quản lý trong hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản;

- Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ Về một số chính sách phát triển thủy sản;

- Quyết định số 2760/QĐ-BNN-TCTS về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

- Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045;

- Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; 

- Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 16/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 – 2030;

- Quyết định số 1445/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020 tầm nhìn 2030;

- Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 09/08/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam;

 - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Quảng NamV/v Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị Quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Về Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành Về kết quả rà soát các Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân Huyện;

- Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Núi Thành V/v Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án phát triển kinh tế Thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN
 KINH TẾ THỦY SẢN 5 NĂM QUA (2016-2020)

Huyện Núi Thành, với đường bờ biển dài trên 30km, diện tích tự nhiên trên 53.396,07 ha, chiếm hơn 5,1% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Nam (1.040.747 ha), có 2 cửa biển là An Hòa và Cửa Lở đã hình thành nhiều ngư trường với nguồn lợi hải sản phong phú, thuận lợi cho phát triển nghề khai thác thủy sản. Trong đất liền, có nhiều ha mặt nước hồ chứa nước thủy lợi, ao hồ; hàng ngàn ha mặt nước lợ, mặn; vùng cát ven biển tạo điều kiện cho nghề nuôi thủy sản huyện nhà phát triển.

Phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, ngành thủy sản của huyện cũng đã phát triển và có những đóng góp rất đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện. 

Sau 05 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế Thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành, sản lượng thủy sản tăng từ 51.230 tấn (năm 2016) đến năm 2020 đạt 54.344 tấn, tăng gấp 1,06 lần (so với năm 2016).

Giá trị sản xuất thủy sản trong 5 năm qua không ngừng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tính theo giá cố định, giá trị sản xuất thủy sản năm 2016 đạt 1.795,260 tỷ đồng, năm 2020 đạt 2.254,529 tỷ đồng, tăng 459.269 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân năm là 5,86%/năm.. Chiếm 73,71%  giá trị sản xuất nông nghiệp. 

I. Khai thác thủy sản.

1. Năng lực tàu thuyền và lực lượng lao động.

Núi Thành là địa phương có đội tàu khai thác lớn nhất tỉnh với đội tàu khai thác xa bờ có truyền thống lâu đời và tiềm năng để phát triển khai thác. Toàn huyện có 1.930 tàu cá với tổng công suất 210.154 CV trung bình 106,6 CV/tàu. Tuy nhiên, số tàu thuyền gần bờ cũng chiếm tỷ lệ khá cao có trên 1.200 chiếc (chiếm 62,40%), điều này cũng làm ảnh hưởng đến nguồn lợi và tăng nguy cơ mất khả năng phục hồi của nguồn lợi ven bờ. Số lượng tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên có 413 chiếc. Trong số tàu cá có công suất từ 90 cv trở lên chỉ có 319 chiếc đăng ký hoạt động thường xuyên trên các vùng biển xa, chiếm 77,23% số tàu có công suất từ 90 cv trở lên và chiếm 16,52% tổng số tàu cá gắn máy. Tổng công suất của đội tàu hoạt động ở các vùng biển xa là 169.829 cv, chiếm 92,21 % tổng công suất của đội tàu từ 90 cv trở lên và 80,81% tổng công suất tàu cá của huyện. Tổng số lao động tham gia nghề khai thác 9.647 người, trong đó trên tàu cá xa bờ là 4.292 người, chiếm 93,75% tổng lao động tham gia trên đội tàu cá từ 90 cv trở lên và chiếm 44,49% tổng số lao động khai thác thủy sản của huyện. Đội tàu vỏ thép có 22 tàu với tổng công suất 18.143 cv và 264 lao động, chủ yếu làm 02 nghề là mành chụp và lưới vây. Hằng năm đội tàu xa bờ khai thác được khoảng 32.000 tấn/45.400 tấn, chiếm trên 71% tổng sản lượng khai thác thủy sản của huyện. Hiện nay, huyện có 199 tàu cá có công suất từ 400 cv trở lên có khả năng tham gia bảo vệ chủ quyền.
Trong những năm qua năng lực tàu thuyền được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, có hàng chục tàu thuyền được đóng mới, cải hoán, nâng cấp theo hướng lớn hơn, an toàn hơn đáp ứng được yêu cầu vươn ra khai thác xa bờ. 

2.  Ngành nghề khai thác.

Ngoài nghề truyền thống, trong những năm qua có du nhập thêm nghề mới, đặc biệt là nhóm khai thác xa bờ. Xã Tam Quang và Tam Giang là hai xã có đội tàu khai thác hùng hậu, đa số các tàu trên 90 CV chủ yếu làm nghề câu mực xà, câu vàng, vây ngày, vây ánh sáng, phụ vây. Các nghề khác như vây cá cơm, chụp mực, pha xúc, dịch vụ thủy sản, giã cào chiếm tỷ lệ thấp hơn. Các tàu thuyền đánh bắt đều được trang bị các thiết bị hiện đại như máy bộ đàm, máy định vị, máy tầm ngư…Bên cạnh đó số lượng tàu cá dưới 20 CV còn khá cao, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lợi ven bờ và công tác quản lý tàu cá tại địa phương.

3. Sản lượng khai thác.

Sản lượng khai thác năm 2016 đạt 44.000 tấn, đến năm 2020 tăng lên 45.400 tấn. Sản lượng khai thác trên địa bàn huyện năm sau luôn cao hơn năm trước, giá trị sản phẩm cũng được nâng cao. Phần lớn sản lượng khai thác được khai thác xa bờ và ngư dân đã chọn sản phẩm khai thác theo nhu cầu thị trường.

4. Khu neo đậu tránh trú bão.

Số lượng tàu thuyền trên địa bàn toàn huyện gần 2.000 chiếc. Tuy nhiên, khu vực neo đậu tránh trú bão do Nhà nước đầu tư hiện chỉ có 03 Khu neo đậu tránh trú bão: An Hòa có sức chứa khoảng 500 chiếc trên 90 cv; Phước lộc, Tam Tiến có sức chứa khoảng 60 chiếc; Đông Bình, Tm Giang có sức chứa khoảng 30 chiếc và một số khu neo đậu nhân dân tận dụng các luồng lạch, nơi kín gió để tàu thuyền tránh trú vào mùa mưa bão. Các địa phương khác chưa được đầu tư khu neo đậu. Nhìn chung, còn thiếu các khu neo đậu để cho các tàu tránh trú an toàn trong mùa mưa, bão.
5. Dịch vụ hậu cần nghề cá và tổ chức sản xuất trên biển.

Toàn huyện  có 06 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền vỏ gỗ, 01 cơ sở đóng tàu vỏ thép (chỉ có 05 cơ sở đóng tàu từ 90CV trở lên) và 07 cơ sở sản xuất đá cây phục vụ cho khai thác biển. 

Thành lập được 03 nghiệp đoàn nghề cá ở xã Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải.

Có 49 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 317 phương tiện. Chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân của Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã có tác dụng rất lớn đối với bà con ngư dân tham gia khai thác hải sản tại các vùng biển xa. Toàn huyện có 18 tàu thu mua hải sản, có nhiều tàu đã nâng cấp hoặc đóng tàu mới để trở thành tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, với định mức 1 tàu dịch vụ phục vụ cho 10 tàu khai thác hải sản xa bờ, công suất từ 90CV trở lên.

6. Các chính sách phát triển.

a. Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ: 

Huyện Núi Thành có 44 chiếc đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính Phủ. Hiện nay, còn 40 chiếc hoạt động (gồm 39 chiếc đóng mới và 01 chiếc nâng cấp). (Vì có 03 chiếc tàu vỏ gỗ bị cháy và 01 tàu vỏ gỗ bị chìm ở đảo Song Tử Tây). Tổng công suất 32.233 cv. Giải quyết việc làm cho 683 người, với tổng vốn vay trên 444 tỷ đồng.
b. Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

Trong 04 năm (2017-2020) ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ cho ngư dân Núi Thành hoạt động trên các vùng biển xa được 166.567 triệu đồng, gồm hỗ trợ chi phí nhiên liệu chuyến biển là 163.515 triệu đồng và 3.052 triệu đồng (109 cái máy HF). Nâng tổng kinh phí hỗ trợ cho ngư dân huyện Núi Thành trong 09 năm (2011-2020) lên 398,523 triệu đồng.

c. Quỹ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá :

Trong 04 năm 2017-2020 Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 54 tỷ đồng đầu tư đóng mới được 36 chiếc tàu có công suất từ 600 cv trở lên. Nâng tổng số tàu đóng mới từ Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam lên 60 chiếc (Gồm Tam Quang: 40 chiếc, Tam Hải 05 chiếc, Tam Hòa, 01 chiếc, Tam Anh Nam 01 chiếc, Tam Giang 03 chiếc, Tam Tiến 03 chiếc và Tam Xuân 1 07 chiếc) với tổng kinh phí hỗ trợ là 90 tỷ đồng.


Các chính sách hỗ trợ cho ngư dân hoạt động ở vùng biển xa gặp sự cố thiên tai, đâm va, bị tàu nước ngoài tấn công, bắt giữ đánh chìm, tàu tham gia cứu nạn, cứu hộ, điều chỉnh thiết kế (sửa đổi) đóng mới đối với tàu vỏ thép, sao duyệt thiết kế, thiết kế mới đối với tàu vỏ gỗ. Từ năm 2017 đến năm 2019 Quỹ hỗ trợ ngư dân đã hỗ trợ cho ngư dân được 1.042,2 tỷ đồng

Ngoài ra ngư dân huyện Núi thành còn tiếp cận được chính sách hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.  Theo số liệu do Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Chi nhánh Quảng Nam cung cấp trong năm 2017, tổng phí bảo hiểm là 13.045.176.000 đồng. Trong đó: kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 11.927.817.000 đồng; ngư dân đóng 1.117.359.900 đồng;

7. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

Thực hiện phương châm kết hợp tuyên truyền giáo dục thông qua các hình thức tập huấn, ký cam kết…với đấu tranh ngăn chặn hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản. Được sự quan tâm của Chi cục Thủy sản Tỉnh đã tổ chức được 6 lớp tập huấn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi cho 365 lượt người tham dự, phối hợp với kiểm ngư, biên phòng và công an tổ chức được 38 đợt tuần tra kiểm soát trên sông Trường Giang, bắt và xử lý 11 đối tượng, tịch thu 38 lưới điện, 38 bình acquy, 25 bộ kích điện, 02 súng điện và xử phạt hành chính 185.850.000 đồng. Nhìn chung, các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản bước đầu đã hạn chế được hành vi sử dụng xung điện để khai thác thủy sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của các giống loài thủy sản, đảm bảo cuộc sống ổn định và lâu dài cho ngư dân, lập lại trật tự kỹ cương phép nước, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của đại bộ phận ngư dân hành nghề trên đầm phá Trường Giang, nên được nhân dân đồng tình ủng hộ.

8. Công tác phòng chống thiên tai:

Công tác tập huấn trang bị kiến thức về phòng chống lụt bão cho ngư dân nhằm nâng cao năng lực đối phó với bão lốc khi hoạt động trên biển cũng được quan tâm thường xuyên. Trong 5 năm qua đã tổ chức được 06 lớp, với 300 lượt người tham dự. Những hoạt động này đã góp phần hạn chế những thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân.

9. Công tác vận động thành lập và củng cố các tổ sản xuất thủy sản:

Thực hiện chủ trương của Tỉnh, Huyện đã xây dựng phương án vận động thành lập các tổ sản xuất thủy sản. Kết quả đến nay đã thành lập mới và củng cố được 32 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 265 tàu tham gia, 6 tổ nuôi tôm cộng đồng với 156 hộ tham gia. 

Nhìn chung, các tổ sản xuất thủy sản bước đầu đã phát huy được tinh thần đoàn kết tương thân, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, thông tin ngư trường, nguồn lợi, thị trường giá cả, phát huy vai trò cộng đồng tham gia quản lý nhà nước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương.

10. Công tác điều tra đội tàu cá dưới 20 cv:

Để tăng cường chức năng quản lý hành chính, lập lại trật tự kỷ cương, ngăn chặn sự phát triển tự phát làm nảy sinh các vấn đề bức xúc như làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, giao thông đường thủy nội địa, luồng tàu chạy...; đồng thời làm cơ sở cho việc quy hoạch tổ chức lại sản xuất, đề xuất các chính sách chuyển đổi nghề một cách hợp lý nhằm ổn định sinh kế cho cộng đồng ngư dân vùng biển ven bờ và vùng đầm phá Trường Giang, huyện đã xây dựng kế hoạch điều tra thống kê, khảo sát đội tàu cá có công suất dưới 20cv. Kết quả đã thống kê được 1.204 ghe máy với tổng công suất là 11.535 cv và 2.662 lao động.

11. Tổ chức hội thảo bàn giải pháp chuyển đổi nghề cho đội tàu cá có công suất dưới 20cv (chiều dài dưới 12m):

Đã tổ chức được 06 hội thảo cho 07 xã có đội tàu cá dưới 20 cv với gần 450 người tham dự. Qua hội thảo đã giúp cho hệ thống chính trị ở cơ sở xã, thôn và cộng đồng ngư dân thấy được thực trạng của đội tàu cá dưới 20 cv và sự cần thiết phải giảm đội tàu cá khai thác thủy sản vùng biển ven bờ và đầm phá Trường Giang mang tính hủy diệt này để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong hội thảo đã đề xuất một số giải pháp như tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, xử lý nghiêm khắc các đối tượng sử dụng xung điện, thuốc nổ,... để khai thác thủy sản, không cho phát triển các nghề có ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản như giả cào, rớ đáy, lú, pha xúc, tàu cá dưới 20cv,...và đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển nghề cá xa bờ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, sinh kế cho ngư dân.
12. Công tác quản lý tàu cá:

Thực hiện chủ trương phân cấp quản lý tàu cá của UBND Tỉnh, Huyện đã tiến hành tổ chức thực hiện công tác đăng ký tàu cá, thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên trong 2 năm chỉ cấp được 08 giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá, 37 lượt giấy phép khai thác thủy sản và 12 sổ danh bạ thuyền viên trong tổng số tàu cá quản lý theo sổ bộ là 860 chiếc. 

Hiện nay công tác quản lý tàu cá dưới 20 CV đã chuyển về Tỉnh quản lý.

Nhìn chung, công tác quản lý đội tàu cá có công suất nhỏ gặp nhiều khó khăn vì thiếu nhân lực, không thể tổ chức gia hạn giấy phép xuống tận thôn như những năm trước nên số chủ tàu cá tham gia ngày càng ít.  

13. Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực :

Trong năm 2018, được sự hỗ trợ của Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản thuộc Trường Đại học Nha Trang, đã tổ chức mở được 2 lớp; đào tạo được 30 thuyền trưởng tàu cá hạng tư và 35 máy trưởng hạng tư. 

Năm 2019 đến 2020, đã tổ chức mở được 12 lớp; đạo tạo được 200 thuyền, máy trưởng tàu cá hạng II, 326 thợ máy.

Hiện nay, đang tiếp tục chiêu sinh, về cơ bản đội ngủ điều khiển phương tiện và vận hành máy thủy có công suất từ 90 cv trở lên đều đã được qua đào tạo và cấp bằng chuyên môn theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, so với nhu cầu chưa đáp ứng.
Nhìn chung công tác đào tạo đã nâng cao kiến thức, trình độ nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng và chức trách thuyền viên cho đội ngủ thuyền trưởng, máy trưởng giúp họ hạn chế những vướng mắc, sự cố, khó khăn trong quá trình điều khiển phương tiện, vận hành máy thủy hoạt động trên biển. 

II. Nuôi trồng thủy sản.

- Giá trị nuôi trồng thủy sản năm 2016 là 580,960 tỷ đồng, năm 2020 đạt 809,023 tỷ đồng, tăng 228,063 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân là 8,63%/năm.

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2016 là 7.230 tấn, năm 2020 đạt 8.200 tấn, tăng 970 tấn, tốc độ tăng bình quân năm 13,85%. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 5 năm đạt 40.255 tấn 

Trong đó, sản lượng tôm năm 2016 là 6.710 tấn, năm 2020 đạt 7.000 tấn, tăng 290 tấn. Tổng sản lượng tôm của 5 năm đạt 34.960 tấn.

1. Nuôi thủy sản nước lợ.

1.1- Về diện tích nuôi:

- Tổng diện tích nuôi năm 2016 là 1.620 ha, năm 2020 còn 1.580 ha.

Trong đó diện tích nuôi nước tôm năm 2016 là 1.300 ha, đến năm 2020 còn 1.000 ha, giảm 300 ha.

1.2- Về đối tượng nuôi và hình thức nuôi:

Trong những năm qua nhiều đối tượng mới được đưa vào nuôi góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi. Hình thức nuôi cũng rất phong phú bao gồm nuôi trong ao đất, nuôi lồng, nuôi hồ chứa thủy lợi, nuôi trong bể xi măng…Đặc biệt là phong trào đầu tư nâng cấp ao đất vùng triều lên nuôi tôm thẻ lót bạt thâm canh cho năng suất và hiệu quả cao; phong trào nuôi cá lồng bè với nhiều đối tượng nuôi mới có giá trị trong vùng quy hoạch bước đầu mang lại hiệu quả cho người nuôi.

Trong nuôi thủy sản nước lợ đối tượng nuôi chủ yếu là tôm chân trắng, ngoài ra còn có các đối tượng nuôi khác như tôm sú, cua, tôm rảo, ngao, cá rô phi đơn tính, cá bớp, cá chim vây vàng, cá măng, cá chẻm, rong câu chỉ vàng,...tuy chưa nhiều; nhưng bước đầu đã phá dần thế độc canh con tôm góp phần cải tạo môi trường, hạn chế dịch bệnh xuất hiện và nâng cao hiệu quả kinh tế cho nghề nuôi trồng thủy sản nước lợ.

Trong nuôi nước ngọt, ngoài các đối tượng nuôi truyền thống như cá mè, trắm, chép...có nhiều đối tượng mới đưa vào nuôi như cá chim trắng, trê lai, tràu lai, chép lai, ba ba, ếch Thái Lan,.. bước đầu cũng đem lại hiệu quả khả quan.

2. Nuôi thủy sản nước mặn.

Hiện nay ở nhiều xã đã triển khai nuôi cá lồng, bè trên sông với các đối tượng nuôi chủ yếu như cá mú, cá hồng, nuôi ghẹ lọt, cá bớp…với 57 bè nuôi khoảng 350 lồng nuôi. Những năm đầu mới nuôi hiệu quả mang lại cao, tuy nhiên sau 3-4 năm thì hiện tượng cá chết nhiều theo nhận định hiện tượng thủy triều đỏ thường hay xảy ra. Trong thời gian đến sẽ khuyến khích phát triển nuôi lồng bè trên biển.

Nuôi đối tượng nhuyễn thể (hai mảnh vỏ) khoảng 20 ha, chủ yếu là nuôi ngao, nuôi hàu thái bình dương. Sản lượng hàng năm khá cao, hiệu quả kinh tế lớn. Tuy nhiên, do người dân tổ chức nuôi trong nhiều năm nhưng không có biện pháp cải tạo bãi nuôi, nuôi với mật độ lớn không phù hợp với mật độ thức ăn tự nhiên có trong nước, thời tiết nắng nóng kéo dài, mầm bệnh, thủy triều đỏ đã gây hiện tượng chết ở ngao và hàu nuôi.  

3. Nuôi thủy sản nước ngọt.

3.1 Nuôi trồng thủy sản trong ao đất.

Tổng diện tích nuôi thủy sản nước ngọt đến nay còn khoảng 10 ha. Nghề nuôi trồng thủy sản nước ngọt chưa được chú trọng phát triển, phần lớn vẫn tập trung quy mô hộ gia đình, hiệu quả kinh tế thấp. Nguyên nhân chủ yếu do đối tượng nuôi chủ yếu cá trắm cỏ, mè, chép, rô phi…khó cạnh tranh với cá biển, nên đầu ra rất khó khăn, bên cạnh đó nguồn nước nuôi chủ yếu dựa vào thủy lợi, 1 năm mở nước theo mùa vụ lúa 2 lần, nên khhông chủ động được nguồn nước. 

Trên địa bàn huyện có nhiều hồ chứa nước thủy lợi có thể phát triển nghề nuôi cá mặt nước lớn. Trong những năm qua trên địa bàn huyện có 2 xã có giao mặt nước hồ chứa cho dân đó là Hồ Hố Mây xã Tam Nghĩa, Hồ Hố cái xã Tam Mỹ Đông.

3.2 Nuôi trồng thủy sản bằng hình thức lồng bè.

Nuôi cá nước ngọt lồng bè trên sông, trên hồ chứa nước chưa phát triển, mới chỉ có 2 hộ dân xã Tam Xuân 1 đang nuôi cá Điêu hồng, với số lượng 8 lồng nuôi. 

4. Hiện trạng hậu cần dịch vụ cho NTTS.

4.1 Về sản xuất giống:

Trại sản giống nước lợ: Hiện nay trên địa bàn huyện chỉ còn khoảng 10 trại sản xuất giống, trong đó có khoảng 5 trại sản xuất tôm sú với số lượng đáp ứng 50% nhu cầu con giống, còn các trại còn lại chủ yếu ương giống tôm chân trắng. Riêng trên địa bàn tỉnh hiện có cơ sở sản xuất tôm giống Nam Mỹ ở Bình Nam, Thăng Bình và nhiều Cty sản xuất giống nước lợ có uy tín đang hoạt động trên địa bàn huyện như Cty CP, Việt Úc…đảm bảo cung cấp đủ giống chất lượng cho người nuôi tôm.

Giống thủy đặc sản: Như cá dìa, cua, ngao, hàu, cá bớp, cá mú…một phần người dân mua trực tiếp từ khai thác tự nhiên, còn lại mua từ các cơ sở ở Nha Trang, Bình Định…

Giống thủy sản nước ngọt: Hiện nay trên địa bàn huyện có 3 cơ sở bán giống cá nước ngọt cho dân, và một phần người dân mua trực tiếp từ trại sản xuất giống của Tỉnh và Trung tâm chọn giống cá rô phi của Viện nghiên cứu thủy sản 1 ở Phú Ninh.

4.2 Về thức ăn.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 nhà máy thức ăn nuôi tôm Hoa Chen và rất nhiều các đại lý vật tư thủy sản của nhiều công ty, đảm bảo cung cấp thức ăn, thuốc hóa chất cho người nuôi trồng thủy sản.

5. Công tác chỉ đạo mùa vụ nuôi tôm và phòng chống dịch bệnh:

Thực hiện Quy chế phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản do UBND Tỉnh ban hành và lịch mùa vụ nuôi do Sở NN&PTNT hướng dẫn; trong thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo lịch mùa vụ nuôi tôm, bảo vệ môi trường, nên đã hạn chế bệnh tôm nhất là bệnh virus đốm trắng xuất hiện và lây lan thành dịch trên diện rộng. Nhờ đó đã khôi phục và ổn định được sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nuôi tôm.

6. Công tác thẩm định phương án kỹ thuật nuôi tôm và xử lý môi trường:

Trong giai đoạn 2016-2021, đã tổ chức thẩm định được 346 hồ sơ. Kết quả đã thẩm định và cấp giấy xác nhận cho 338 cơ sở nuôi đảm bảo đủ điều kiện nuôi tôm thẻ lót bạt với tổng diện tích là 67,6ha. Qua kiểm tra thực địa đã giúp cho bà con nuôi tôm nhận thức được việc đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ao nuôi, chú trọng dành một phần diện tích đất để xây dựng bể lắng, ao lắng, ao xử lý nước thải.
7. Công tác đầu tư hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất:

Đã phối hợp với công ty TNHH Tầm nhìn Chất lượng PROQ tư vấn, hướng dẫn xây dựng áp dụng Quy phạm VietGAP cho cơ sở nuôi tôm thẻ của ông Mai Văn Thạnh ở xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành trên diện tích 7 ha, gồm 14 ao nuôi, 03 ao lắng và 1 ao chứa bùn. Qua triển khai mô hình này, đã giúp cho chủ cơ sở nuôi thấy được những hạn chế về cơ sở hạ tầng để tiến hành cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu VietGAP; cũng như biết cách quản lý thức ăn, cho ăn, quản lý chất nước nuôi và quản lý sức khỏe tôm nuôi theo đúng yêu cầu VietGAP. Mô hình cũng đã tổ chức được 03 lớp đào tạo cho 180 người là chủ các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn 03 xã Tam Xuân II, Tam Tiến, Tam Hòa về “Quy phạm VietGAP trong nuôi trồng thủy sản”. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức về Quy phạm VietGAP trong nuôi trồng thủy sản thương phẩm, hạn chế các rủi ro về mầm bệnh và bệnh dịch lây lan trong cộng đồng vùng nuôi thủy sản. Ngoài ra còn giúp cho các chủ cơ sở nuôi nắm được những kiến thức cơ bản trong kiểm soát an toàn sức khỏe thủy sản, an toàn thực phẩm, an toàn môi trường, an sinh xã hội trong nuôi trồng thủy sản thương phẩm để từng bước áp dụng vào quá trinh nuôi tôm thẻ chân trắng.

Đầu tư hỗ trợ cho ông Phạm Bé ở xã Tam Giang, huyện Núi thành mô hình ứng dụng điện mặt trời trên tàu cá xa bờ làm nghề chụp mực. Bước đầu nguồn năng lượng điện mặt trời đủ dùng cho các phụ tải điện tử hàng hải, đèn chiếu sáng trên tàu góp phần thiết kiệm được lượng dầu diesel và hao mòn máy phát điện. Hệ thống thông tin liên lạc và định vị dẫn đường luôn luôn được duy trì nếu máy phát điện có sự cố hay phải ngừng hoạt động để sửa chữa, bảo dưỡng.

Đầu tư hỗ trợ cho ông Nguyễn Diệp xã Tam Hải, huyện Núi Thành mô hình ứng dụng đèn Led trên tàu lưới vây. Hiện nay, đang triển khai thực hiện.

Tổ chức tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở các tỉnh miền tây nam bộ và hỗ trợ cho hộ ông Phạm Đăng Nghĩa, Tam Hải, Núi Thành mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn, bước đầu đạt hiệu quả cao, hiện nay nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư nhân rộng mô hình.

Tổ chức xây dựng mô hình nuôi cá chim vây vàng bằng lồng bè cho hộ ông Hoàng Anh Thi, Thôn Hòa Bình, xã Tam Hòa nuôi, kết quả đạt được cao thu trên 3 tấn, sau khi trừ chi phí ông thu lợi hơn 200 triệu đồng; đã tổ chức Hội thảo đầu bờ cho nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện.

III. Chế biến thủy sản.

Hiện nay có 03 Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, chủ yếu hàng đông lạnh, hàng khô (chỉ có 2 Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thị trường xuất khẩu chủ yếu là EU, Nhật, Hàn Quốc, châu Á, Mỹ, Trung Quốc). Có nhiều cơ sở chế biến thủy sản nội địa, chế biến hàng khô và 03 cơ sở sản xuất nước mắm ở Tam Hải và Tam Tiến. Nhìn chung các cơ sở này còn nhỏ, lẻ, có 01 cơ sở xây dựng thương hiệu. (Xem Phụ lục 01).
IV. Đánh giá chung:

Qua 5 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế thủy sản, ngành thủy sản huyện Núi Thành có chuyển biến tích cực và toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tốt hơn, nhịp độ phát triển sản xuất được duy trì ổn định, năng lực sản xuất được tăng cường, cơ cấu nghề nghiệp có chuyển biến theo hướng tích cực, đời sống nhân dân làm nghề thủy sản từng bước ổn định, bộ mặt nông thôn vùng sản xuất thủy sản có nhiều khởi sắc.

Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp nói chung đã nhận được sự quan tâm, đầu tư rất lớn từ Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khai thác thủy sản đã được ban hành kịp thời như: Quyết định số 289/QĐUB-TTg, Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 20/2010/QĐ-UBND, Quyết định 13/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam, triển khai nghị định 67…các chính sách đã mang lại ý nghĩa, chính trị , xã hội rất lớn.

Đội tàu khai thác hải sản của huyện phát triển mạnh cả về số lượng lẫn công suất. Sản lượng và giá trị khai thác hải sản tăng qua các năm. Các nghề có hiệu quả như: lưới vây, câu mực, chụp mực…được ngư dân đầu tư phát triển mạnh. Đội tàu có công suất nhỏ cũng đang được thay thế.

Đội tàu khai thác xa  bờ ngày càng có xu hướng tăng, có tổ đội đoàn kết trong khai thác xa bờ. Ngư dân có truyền thống và kinh nghiệm khai thác thủy sản với đa dạng nghề. Đa số các thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá trên 90 CV đều đã qua đào tạo và cấp chứng chỉ. Năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng nhanh với việc chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, từ tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, nuôi thủy đặc sản. Hình thức nuôi trồng thủy sản có xu hướng thay đổi hình thức nuôi từ quảng canh cải tiến sang bán thâm canh và thâm canh cho năng suất cao. Nuôi trồng thủy sản lồng bè nước lợ, mặn cũng đã được đầu  tư với các giống vật nuôi mới, mật độ nuôi cao, tăng sản lượng và hiệu quả kinh tế. Việc kiểm dịch con giống ngày càng được chú trọng tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng đầu vào, giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được ngành thủy sản huyện núi Thành vẫn còn không ít những tồn tại cần khắc phục:

- Việc chuyển đổi cơ cấu nghề khai thác thủy sản, cơ cấu đội tàu cá còn chậm nhất là đội tàu dưới 20cv. Công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, du nhập nghề mới, bảo quản sản phẩm sau khai thác còn hạn chế. Vốn đầu tư đóng mới, cải hoán nâng cấp, trang thiết bị kỹ thuật, nghề mới chưa đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng nghề khai thác còn chậm.

- Hiện nay Tỉnh quản lý toàn bộ tàu cá, chưa phân cấp cho huyện. Công tác quản lý tàu cá đối với đội tàu có công suất dưới 20cv gặp nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều phương tiện loại này chưa đăng ký tàu cá, thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của Nhà nước, nhất là các phương tiện hoạt động ven bãi ngang và trên đầm phá Trường Giang. Có khoảng trên 90% tàu cá có công suất từ trên 10cv đến dưới 20cv hoạt động trên sông không làm đăng ký tàu cá.

- Các nghề có ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi thuỷ sản như pha xúc, mành mùng, lưới vây lỡ, lú, rớ đáy...vẫn phát triển tự phát không khống chế được.

- Tình trạng sử dụng xung điện, thuốc nổ để khai thác thủy sản vẫn còn tồn tại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các giống loài thủy sản.

- Công tác quản lý lịch mùa vụ nuôi tôm, môi trường vùng nuôi, chất lượng con giống còn nhiều vướng mắc, nên nghề nuôi tôm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro.

- Sự phối hợp giữa các Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi Thú y, phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sở Nông nghiệp&PTNT  với huyện, xã trong công quản lý vệ sinh thú y thủy sản, an toàn thực phẩm thủy sản còn hạn chế. 

- Cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại của tỉnh tác động đến các hộ nuôi trồng thủy sản, các chủ trang trại thủy sản còn quá ít.

- Do chạy theo lợi ích trước mắt, nhiều hộ gia đình bất chấp các quy định của nhà nước, tự phát đào đắp ao nuôi tôm chân trắng trái phép gây khó khăn cho công tác quản lý, tạo ra sự bất đồng, xung đột trong cộng đồng dân cư. 

- Công tác quy hoạch nuôi sông hiện chưa có nên việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa các hình thức nuôi cũng gặp nhiều khó khăn.

- Một số tổ sản xuất được thành lập do chạy theo thành tích, chỉ quan tâm đến số lượng, ít quan tâm đến chất lượng, hoạt động mang tính hình thức, ít hiệu quả thậm chí có tổ không hoạt động.

- Kết cấu hạ tầng nghề cá còn thiếu, các khu neo đậu trú bão, các vùng nuôi tôm tập trung chưa được quan tâm đầu tư. Tốc độ xây dựng cảng cá chậm, đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng.

- Công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương còn nhiều hạn chế, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi pháp pháp luật chậm; thông tin báo cáo chưa kịp thời, thiếu chính xác, gây khó khăn trong công tác điều hành, quản lý.

- Năng lực đội ngũ cán bộ theo dõi thủy sản các xã còn hạn chế, một số xã không có cán bộ theo dõi thủy sản hoặc chưa qua đào tạo về chuyên môn, nên chưa tham mưu tốt, kịp thời cho lãnh đạo đia phương trong công tác  quản lý và phát triển kinh tế thủy sản.

- Kinh phí đầu tư thực hiện Đề án phát triển kinh tế thủy sản chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành.
​​​​

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
I. Phương hướng:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII đã đề ra đối với ngành thủy sản: “Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đầu tư phát triển thủy sản, nhất là khai thác xa bờ; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ mới trong khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm; tìm kiếm thị trường ổn định. Tranh thủ các nguồn lực đầu tư mở rộng cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá: Cảng cá, âu thuyền, các cơ sở đóng mới tàu thuyền... Quy hoạch ổn định vùng nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường, hạn chế dịch bệnh. Nâng tỷ trọng giá trị ngành thủy sản trong toàn ngành nông nghiệp (đạt 75%)” và Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành “Về thực hiện Đề án phát triển kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngành thủy sản huyện tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị và từng bước chuyển từ nghề cá nhân dân sang nghề cá thương mại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

II. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung:

Nâng giá trị kinh tế thủy sản trên 75% trong tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp. Xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế thủy sản. Quy hoạch tổng thể và chi tiết vùng NTTS. Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, giảm số lượng tàu thuyền khai thác gần bờ. Từng bước hiện đại hóa ngành thủy sản trên tất cả các lĩnh vực, đưa ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế mạnh của huyện, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa ngành thủy sản trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển ngành thủy sản có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đặc biệt là bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 2.627 tỷ đồng, chiếm trên 75% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp; trong đó: khai thác thủy sản đạt 1.617 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản đạt 1.010 tỷ đồng. 

- Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 65.000 - 70.000 tấn. Trong đó: Khai thác thủy sản chiếm 84%, nuôi trồng thủy sản chiếm 16%. 

- Giải quyết việc làm cho khoảng 15 nghìn người; trong đó có trên 60% số lao động nghề cá được đào tạo, tập huấn.
 - Phấn đấu giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản dưới 10% (theo mục tiêu của Tỉnh).

2.1. Đối với khai thác thủy sản:

+ Tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 55.000 đến 58.000 tấn.

+ Đóng mới, cải hoán tàu có công suất dưới 400 CV lên trên 400 CV: Khoảng 30 chiếc. 

+ Cải hoán tàu dưới 90 CV lên trên 90 CV: Trên 10 chiếc.

+ Xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão.

+ Xây dựng cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

+ Đào tạo 10 lớp thuyền trưởng, máy trưởng cho khoảng 350 ngư dân.

+ Thành lập 01 nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Tiến.

2.2. Đối với nuôi trồng thủy sản:

+ Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 10.000 - 12.000 tấn; trong đó: Nuôi nước mặn, lợ chiếm 99%; nuôi nước ngọt 01%.  

+ Diện tích nuôi mặn, lợ là 1.200ha, sản lượng đạt 11.800 tấn; trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 1.000ha, sản lượng 9.000 tấn (bao gồm diện tích nuôi tôm thẻ thâm canh lót bạt ở vùng cao triều ven sông, vùng cát ven biển đã quy hoạch và được gia hạn). 

+ Phát triển nuôi thủy sản biển tại vùng cửa sông, vùng biển kín gió như Hòn Mang, Hòn Dứa và quy hoạch các vùng nuôi lồng bề trên sông với quy mô khoảng 1.200 lồng; nuôi hàu, rong sụn, ngao vùng triều ở Tam Hải, Tam Hòa...

+ Phát triển nuôi cá lồng và nuôi cá mặt nước lớn trong các hồ chứa nước thủy lợi.

+ Hỗ trợ các vùng nuôi tôm theo hướng VietGaps ở các xã có các vùng nuôi tôm tập trung từ 20ha trở lên, người dân chuyển đổi giống vật nuôi, nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

+ Hỗ trợ kiểm dịch con giống môi trường vùng nuôi định kỳ để phòng chống dịch bệnh.

3. Định hướng đến năm 2030
Từng bước hiện đại hóa ngành thủy sản trên tất cả các lĩnh vực, đưa ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế mạnh của huyện, có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc. 
III. Nội dung, kinh phí thực hiện đề án
1. Nội dung hỗ trợ. 

+ Hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu có công suất trên 400 CV.

+ Hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất từ 90 CV đến dưới 400 CV.

+ Hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu cá dưới 90 CV lên trên 90 CV.

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề với các chủ tàu cá có công suất dưới 20 CV chuyển sang làm nghề khác (theo Nghị Quyết số 12/2016/NQ-HĐND, ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh; Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 28/6/2016).

+ Hỗ trợ thành lập nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết sản xuất trên biển, tổ nuôi tôm cộng đồng.

+ Hỗ trợ thành lập bến cả, khu neo đậu tàu thuyền.

+ Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và phục hồi các nghề truyền thống như nước mắm, cá hấp…

+ Hỗ trợ xây dựng quy hoạch cơ sở hạ tầng theo hướng VietGap các vùng nuôi có diện tích tập trung từ 20 ha trở lên.

+ Hỗ trợ chi phí kiểm tra mẫu tôm giống, xử lý môi trường nước thải, quan trắc và phòng ngừa dịch bệnh.

+ Hỗ trợ phát triển nuôi cá lồng bè trên biển, hồ chứa nước thủy lợi.

+ Hỗ trợ giống nước ngọt cho các xã miền núi.

2. Kinh phí hỗ trợ:

2.1 Các dự án cụ thể: (tại Phụ lục 02,03,04,05 đính kèm).

2.2 Vốn đầu tư: Vốn phát triển thủy sản toàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 là 46,1 tỷ đồng. Trong đó: 

* Chia theo lĩnh vực đầu tư:

+ Vốn đầu tư cho lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản là 37 tỷ đồng, chiếm 80,26%. Trong đó: Khu neo đậu tránh trú bão thôn Bình Trung, xã Tam Hải 25 tỷ đồng đề nghị tỉnh hỗ trợ.
+ Vốn đầu tư cho nuôi trồng thủy sản là  7,6 tỷ đồng, chiếm 16,49%; 

+ Vốn đầu tư cho chế biến thủy sản là 1,5 tỷ đồng, chiếm 3,25%. 

* Chia theo nguồn vốn đầu tư:

+ Vỗn ngân sách tỉnh hỗ trợ: 25 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách huyện đến năm 2025: 21,1 tỷ đồng. 

IV. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Khai thác thủy sản.

1.1. Tổ chức lại sản xuất khai thác trên biển.

Trên cơ sở cơ cấu lại tàu thuyền, nghề nghiệp nâng cao sản lượng khai thác, khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản ven bờ. Cụ thể:

+ Tăng đội tàu có công suất lớn khai thác vùng biển xa bờ, giảm đội tàu có công suất dưới 90 CV, trên cơ sở chuyển một bộ phận lao động khai thác vùng biển ven bờ sang hoạt động các ngành nghề khác như dịch vụ du lịch, nuôi trồng, chế biến thủy sản...

+ Đổi mới cơ cấu lại nghề khai thác: Giảm nghề giã cào, tăng nghề vây, rê, câu khơi…

+ Phát triển tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển, nghiệp đoàn nghề cá nhằm mục đích phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ trong sản xuất, phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ nhau trước sự quấy phá của tàu nước ngoài, cùng nhau vay vốn để phát triển sản xuất.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như: Xây dựng bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, kho đông lạnh, cơ sở đóng tàu.

1.2. Tổ chức dịch vụ hậu cần nghề cá trên bờ.

Với mục tiêu hình thành cơ sở hậu cần nghề cá đồng bộ, thu hút tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn của địa phương và khu vực lân cận, là đầu mối tập trung và phân phối hàng thủy sản tại khu vực; đồng thời cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá, hỗ trợ dịch vụ cứu hộ, cứu nạn, hình thành khu neo đậu tránh bão.  

Xây dựng, quản lý tốt các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá như: Dịch vụ cung ứng nhiên liệu, đá lạnh, vật tư, ngư cụ, lương thực, thực phẩm, sửa chữa tàu thuyền.

Tổ chức dịch vụ tiêu thụ sản phẩm khai thác, phân loại, sơ chế, bảo quản sản phẩm, tổ chức dịch vụ tín dụng nội bộ để hỗ trợ vốn cho thành viên.

Triển khai Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và theo nhu cầu của địa phương.

1.3. Đào tạo nguồn nhân lực.

Đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng nhằm mục đích đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao, hiểu biết về pháp luật, các quy định của nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo đảm an toàn cho người và tàu cá để cung cấp lao động cho việc phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ và đào tạo lực lượng lao động trẻ để duy trì, phát triển nghề khai thác thủy sản của huyện.

2. Nuôi trồng thủy sản:

2.1. Nuôi nước mặn lợ.

-  Quy hoạch phát triển vùng nuôi.

Hỗ trợ xây dựng các vùng nuôi tập trung từ 20 ha trở lên theo hướng VietGaps.

Triển khai kiểm tra mẫu thủy sản và môi trường ao nuôi định kỳ.

* Nuôi tôm chân trắng lót bạt.

Quy hoạch các diện tích nuôi ao đất vùng triều sang nuôi tôm lót bạt.

- Hình thức nuôi.

Phát triển nuôi tôm thâm canh theo hướng lót bạt, đối với nuôi vùng triều chuyển đổi nuôi theo hình thức nuôi ghép nhiều đối tượng như: Nuôi cua kết hợp với cá dìa, trồng rong câu chỉ vàng; nuôi thủy đặc sản kết hợp với trồng rừng ngập mặn; nuôi tôm sú kết hợp với cá đối, cá măng; nuôi thủy đặc sản vùng triều. 

Quy hoạch nuôi cá lồng trên sông, trên biển với các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế.

2.2. Nuôi nước ngọt.

- Quy hoạch phát triển vùng nuôi.

Phát triển cá nước ngọt trên cơ sở chuyển đổi một số đất lúa bấp bênh, kém năng suất sang nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Phát triển nuôi cá lồng, nuôi mặt nước lớn trên các hồ chứa thủy lợi.

Ổn định và phát triển nuôi cá theo hộ gia đình ở các xã, đặc biệt là các xã miền núi.

- Hình thức nuôi.

Phát triển nuôi cá trong hồ chứa nước thủy lợi bằng hình thức nuôi mặt nước lớn và nuôi lồng bè.

Nuôi chuyên canh các đối tượng có giá trị kinh tế.

3. Chế biến thủy sản.

Phát triển, phục hồi và xây dựng các thương hiệu của nghề nước mắm...

4. Giải pháp tổ chức thực hiện.

4.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt tại các vùng biển khơi, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Tiếp tục có các chính sách về hỗ trợ lãi suất cho đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt hải sản, tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá tại vùng biển xa.

Chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp các tàu cá ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong khai thác như: trang bị máy dò ngang đối với nghề lưới vây khơi, công nghệ bảo quản sản phẩm trên tàu cá, máy chế biến nước ngọt trên biển,…

Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá như: cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão; các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.

Có chính sách hỗ trợ ngư dân nghèo ven biển chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để ổn định đời sống, góp phần sắp xếp tổ chức lại nghề cá ven bờ.

Xây dựng chính sách đồng bộ về tài chính, để hỗ trợ phát triển thủy sản của huyện.


Tranh thủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh và hỗ trợ tài chính theo phương thức tín dụng ưu đãi từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất trên 90 CV. 

- Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó có nuôi trồng thủy sản.  
Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025.

 Khuyến khích dồn ao, đổi đất, liên kết sản xuất, gắn doanh nghiệp với người nuôi trồng thủy sản.

 Hình thành vùng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chí VietGAP, từ đó hợp đồng với nhà máy thu mua để nâng cao giá trị sản phẩm, sản phẩm tạo ra có giá trị cao hơn, không bị ép giá.

4.2. Giải pháp kỹ thuật.

- Con giống: 

Tổng nhu cầu con giống cho nuôi thương phẩm khoảng 3.110 triệu con; trong đó: tôm chân trắng 3.000 triệu post (chiếm 96,5%), tôm sú 60 triệu post (chiếm 1,9%), giống cá truyền thống khoảng 1 triệu con (chiếm 0,05%), giống cá rô phi/điêu hồng khoảng 1 triệu con (chiếm 0,05%), đối tượng khác khoảng 48 triệu con giống (chiếm 1,5 %).

- Hệ thống trại sản xuất giống

+ Đối với giống thủy sản nước ngọt

Với Trung tâm chọn giống cá rô phi do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I quản lý sẽ là nơi cung cấp con giống chủ lực cho người nuôi trong huyện. Sản lượng khoảng 2 triệu cá giống/năm và cung cấp cá bột cho các cơ sở ương dưỡng.

+ Đối với giống mặn lợ.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đầu tư xây dựng khu sản xuất giống tập trung, sạch bệnh tại Thăng Bình, đảm bảo cung cấp giống sạch bệnh.

4.3. Thức ăn: 

Nhu cầu thức ăn phục vụ nuôi nước ngọt đến năm 2026, khoảng 8.000 tấn. Nhu cầu thức ăn phục vụ cho nuôi mặn, lợ khoảng 58.000 tấn. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 công ty thức ăn nuôi tôm Hoa chen và rất nhiều đại lý cấp 1, 2 của nhiều công ty, vì vậy, đảm bảo cung cấp thức ăn theo nhu cầu.
4.4. Lịch mùa vụ:

Bắt đầu từ tháng 01 dương lịch hàng năm, cụ thể theo khuyến cáo lịch mùa vụ của Sở NN&PTNT ban hành, để hạn chế rủi ro và góp phần giảm thiểu dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.

4.5. Nhóm giải pháp về thị trường và xúc tiến thương mại

Lựa chọn ngành hàng chiến lược, sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm thị trường cần trên cơ sở chọn lựa từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, quảng bá thương hiệu tiếp cận thị trường.

Xây dựng các thương hiệu sản phẩm thủy sản của Núi Thành. Đa dạng hóa các sản phẩm chế biến, tăng cường nghiên cứu chế biến các mặt hàng giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thông qua hệ thống các chợ đầu mối, hình thành kênh phân phối bán hàng thủy sản đến các chợ truyền thống, đến hệ thống các siêu thị tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, các tỉnh thành trong vùng Duyên hải miền trung và cả nước. 

Xây dựng các thương hiệu thủy sản của huyện như nước mắm và các sản phẩm thủy sản truyền thống khác của địa phương.

4.6. Giải pháp khoa học công nghệ và khuyến ngư.

-  Khai thác thủy sản

Kiện toàn hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và bờ, xây dựng mạng thông tin liên lạc tàu cá, trên ba vùng khai thác hải sản là vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng khơi; bắt buộc gắn hệ thống máy giám sát hành trình trên các tàu cá xa bờ. Tăng cường đào tạo nghề, kỹ thuật vận hành tàu xa bờ cho ngư dân, tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến. Đầu tư, nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới một số cơ sở dịch vụ hậu cần.

Khuyến khích đầu tư phát triển tàu thuyền dịch vụ hậu cần cho tàu khai thác ở ngư trường xa bờ.
- Nuôi trồng thủy sản 
Tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ nuôi mới, tập trung vào công nghệ sinh học, sản xuất giống sạch bệnh, các giống nuôi chủ lực; hoàn thiện công nghệ nuôi các đối tượng nước ngọt, nước lợ và nuôi biển; nghiên cứu bệnh thủy sản, quan trắc môi trường và phòng ngừa dịch bệnh, công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 
Phổ biến áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với các đối tượng nuôi trồng thủy sản, để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản.  

Khuyến khích, hỗ trợ các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng dựa vào cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết khó khăn trong nuôi thủy sản nước lợ; đồng thời, từng bước triển khai chính sách hỗ trợ người nuôi trồng thủy sản khi sản xuất gặp thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Trên cơ sở các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh  cần quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, các dự án cho nuôi thương phẩm; quy hoạch các vùng nuôi thủy sản, vùng sản xuất giống tập trung để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nuôi và sản xuất giống thủy sản; quan tâm đầu tư các chương trình sự nghiệp cho phát triển thủy sản.

Trên cơ sở quy hoạch, các địa phương quy hoạch một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, nuôi thâm canh. Đồng thời, tiến hành xây dựng chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản trên các loại hình nuôi ngọt, lợ, mặn và nuôi tôm trên cát.

Xây dựng hạ tầng kiểm soát và xử lý chất thải từ hoạt động nuôi tôm nước lợ, vùng sản xuất tập trung, thâm canh.

- Chế biến thủy sản
Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, tăng tỷ trọng sản phẩm, giá trị gia tăng.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nội địa, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm vào sản xuất, xây dựng nhãn mác, bao bì cho sản phẩm thủy sản.

Phục hồi các làng nghề truyền thống như nước mắm, cá hấp, mực hấp…

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố rộng rãi nội dung chương trình đến từng địa phương của huyện, xây dựng kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện quy hoạch cụ thể đến từng địa phương, đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp cho phát triển ngành thủy sản trong từng giai đoạn, thường xuyên theo dõi, cập nhật và đánh giá các chỉ tiêu chương trình trong từng giai đoạn để kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển chung của huyện. Triển khai xây dựng và trình UBND huyện phê duyệt các chương trình, dự án nhằm cụ thể hoá nội dung chương trình.
Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban ngành có liên quan cụ thể hoá các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện chương trình. Tham mưu cho UBND huyện ban hành các chủ trương, chính sách có liên quan. Tổ chức phối hợp lồng ghép để triển khai thực hiện tốt các chương trình. 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành thẩm định các dự án phát triển thủy sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối vốn và huy động các nguồn vốn, nguồn tài trợ thực hiện chương trình phát triển thủy sản đến năm 2025, đảm bảo đúng kế hoạch được giao.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn ngân sách hàng năm cho các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển thủy sản trên địa bàn huyện theo chương trình và kế hoạch đề ra. Chủ trì tham mưu sử dụng nguồn vốn ngân sách cho phát triển thủy sản, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đúng mục đích.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Quản lý và bảo vệ môi trường, nguồn nước, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đánh giá tác động môi trường của các vùng NTTS tập trung, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách về đất đai, đền bù và giải phóng mặt bằng cho các dự án về thủy sản.

5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tham gia, tạo điều kiện thực hiện chương trình, góp phần thúc đẩy phát triển thủy sản của huyện phù hợp với định hướng chung.

6. UBND các xã, thị trấn:
Triển khai thực hiện chương trình tại địa phương, thực hiện quy hoạch chi tiết và xây dựng các dự án đầu tư chi tiết cho địa phương mình. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy hoạch thủy sản trên địa bàn.

Căn cứ vào nội dung chương trình, phối hợp với Phòng NN&PTNT và các phòng, ban ngành có liên quan kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu Quy hoạch hiện có, đang làm, sẽ làm để có quy hoạch thủy sản cấp địa phương cho phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện đúng quy hoạch thủy sản trên địa bàn quản lý.
Trên cơ sở  Đề án phát triển Thủy sản đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, đề nghị các ngành, địa phương có liên quan rà soát quy hoạch chi tiết từng ngành, gắn với vùng sinh thái để làm cơ sở tiến hành thực hiện đạt mục tiêu đề ra./.

	Nơi nhận:
- TTTV huyện ủy;

- HĐND huyện;

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- VP HĐND&UBND huyện;

- Lưu: VT, NN&PTNT.
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